
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12  - LỚP 3 tuổi A 

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thúy – Phạm Thị Sử 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 

+ TCVĐ: Chuyền bóng  

Vận động 

 Chuyền bắt bóng 2 

bên theo hàng ngang 

+ TC: Đuổi bóng 

Vận động 

Trườn theo hướng 

thẳng 

+ TC: Chuyền bóng 

Vận động 

Ném xa bằng 1 tay 

+TC: Đuổi bóng 

T3 

Âm nhạc 

DH: Lớn lên cháu lái 

máy cày(TG:Kim Hữu) 

Nghe hát: Em đưa cơm 

cho mẹ đi cày(TG: 

Hàn Ngọc Bích) 

TC: Nghe hát nhảy vào 

vòng 

Làm quen với toán 

Nhận biết hình: tròn, 

vuông, tam giác, chữ 

nhật  

 

Khám phá 

KPXH: Ngày hội 

22/12  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề  

 

T4 

Văn học 

Thơ: Cái bát xinh xinh 

(TG: Thanh Hòa)   

 

Steam 

Truyện: Gấu con bị 

đau răng ( TG: Tạ Thị 

Liên Dịch) 

Văn học 

Thơ: Chú giải phóng 

quân ( TG: Lê Thị 

Cẩm Thơ) 

Văn học 

Thơ: Các cô thợ ( TG: 

Thị Ngọc) 

T5 

Làm quen với toán 

Xếp xen kẽ theo quy 

tắc 1 – 1 

Khám phá 

KPXH: Nghề giáo viên 

mầm non 

Steam 

TH: Làm tấm thiệp 

tặng chú bộ đội 

Khám phá 

Bé tìm hiểu nghề may  

 



T6 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu một số sản 

phẩm nghề nông ( Đề 

tài) 

Hoạt động tạo hình 

Nặn cái bát ( Mẫu) 

Âm nhạc 

DH: Chú bộ đội(TG: 

Hoàng Hà) 

NH: Màu áo chú bộ 

đội (TG: Nguyễn Văn 

Tý) 

TC: Hãy nhảy theo tôi  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ sản phẩm nghề 

may (ý thích) 

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

a. TC: Ai chạy nhanh 

hơn 

b. Thực hành rót nước. 

c. Chơi tự do  

 

a. TC: Đua rết 

b. Bé dự báo thời tiết 

c.Chơi tự do:  

 

a.TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b.Thí nghiệm: Pháo 

hoa nổ trong nước.  

c. Chơi tự do  

 

a. TC : Cua cắp 

b. Cùng bé khám phá 

vải và giấy 

c. Chơi tự do 

T3 

a. TC: Bóng tròn to 

b. Bé tìm hiểu một số 

dụng cụ nghề nông 

c. Chơi tự do 

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Bé chơi với chai 

nhựa 

c. Chơi tự do  

 

a.TC: Cua cắp 

b. Xếp hoa tặng chú bộ 

đội 

c. Chơi tự do  

 

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Tìm hiểu về sản 

phẩm nghề may 

c. Chơi tự do 

T4 

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Vẽ theo ý thích 

c. Chơi tự do 

a. TC: Đong nước 

b. Thí nghiệm Lốc 

xoáy mini 

c. Chơi tự do 

a.TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. Bé tập làm chú bộ 

đội 

c. Chơi tự do  

a. TC: Đồ nào nghề ấy 

b. Bé pha chế màu 

c. Chơi tự do 

T5 

a. TC: Thi đi nhanh 

b. Nghề của bố mẹ 

c. Chơi tự do  

 

a. TC: Ai giỏi hơn 

b. Bé tập làm cô giáo 

c. Chơi tự do:  

 

a.TC : Gieo hạt 

b. Nhặt lá rụng ở vườn 

rau.  

c. Chơi tự do: 

a. TC: Đội nào giỏi 

b. Trò chuyện về nghề 

may. 

c. Chơi tự do:  



 

T6 

a. TC: Nhảy theo điệu 

nhạc 

b. TN: Vũ điệu của sữa 

c. Chơi tự do  

 

a. Trò chơi: Mưa to 

mưa nhỏ 

b. Trò chuyện về nghề 

bác sỹ 

c. Chơi tự do  

 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Tìm hiểu công việc, 

đồ dùng của chú bộ đội 

c. Chơi tự do  

 

a. TC: Kết bạn 

b. Bé chăm sóc rau 

c. Chơi tự do 

Hoạt động chiều 

T2 

a. Trò chơi : Nu na nu 

nống 

b. Làm quen bài thơ: 

“Cái bát xinh xinh” 

c. Chơi tự chọn:  

d. Nêu gương cuối 

ngày  

 

a. Trò chơi: Chi chi 

chành chành 

b. Làm quen bài hát: 

Lớn lên cháu lái máy 

cày 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

 

a. Trò chơi: 5 con cua 

đá 

b. Làm quen bài hát: 

Chú bộ đội 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

 

a. Trò chơi: Tìm đúng 

nhà. 

b. Xem các kiểu nhà 

trên tranh. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

 

T3 

a. Trò chơi: Kéo cưa 

lừa xẻ 

b. Làm bài tập trong vở 

BLQCC (Trang 6) 

c. Chơi tự chọn  

d. Nếu gương cuối 

ngày 

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b. Làm quen truyện: 

Gấu con bị đau răng 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

 

a. Trò chơi : Về đúng 

vị trí 

b. Làm quen bài thơ: 

Chú giải phóng quân 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

 

a. Trò chơi : Nu na nu 

nống 

b. Làm quen bài thơ: 

Các cô thợ 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

 

T4 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Bé bóc quýt 

c. Chơi tự chọn 

a. TC: Mèo và chim sẻ 

b. Bé cân, đo cùng cô 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: 5 con cua đá 

b. Bé tập chải tóc (Áp 

dụng pp Mon) 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

a. TC: Bóng tròn to 

b. Dạy trẻ sắp xếp đồ 

dùng cá nhân 

c. Chơi tự chọn 



d. Nêu gương cuối 

ngày  

 

 d. Nêu gương cuối 

ngày  

 

T5 

a. Trò chơi: Chi chi 

chành chành 

b. Xem video về nghề 

nông 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

 

a. TC: Lộn cầu vồng 

b. Làm bài tập trong vở 

tạo hình: (T9) 

c. Chơi tự chọn. 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

 

a. Trò chơi : Kéo cưa 

lừa xẻ 

b. Bé tập lồng dép 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

 

a. TC: Lộn cầu vồng 

b. Dán bộ sưu tập sản 

phẩm của một số nghề 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

 

T6 

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần  

 

a. Trò chơi: Con muỗi 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần  

 

a. Trò chơi: Tập tầm 

vông 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần  

 

a. Trò chơi:Sáng ngủ 

dậy 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần  

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12  - LỚP 3 tuổi B  

Tên giáo viên: Nguyễn Thu Huyền – Nguyễn Thị Mẽ 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Hoạt động học T2 

Vận động 

Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh - Tung bóng  

Vận động Vận động Vận động 



 Chuyền bắt bóng 2 bên 

theo hàng ngang 

TC: Đá bóng  
 

Trườn theo hướng 

thẳng 

TC: Ném bóng vào rổ  
 

Ném xa bằng 1 tay 

TC: Trời nắng - trời 

mưa  
 

T3 

Âm nhạc 

DH: Lớn lên cháu lái 

máy cày (TG: Kim 

Hưng) 

NH: Đưa cơm cho mẹ 

đi cày (TG: Hàn Ngọc 

Bích) 

TC: Ai nhanh nhất  
 

Âm nhạc 

Dạy vận động : Cô và 

mẹ (TG: Phạm Tuyên) 

NH: Cô giáo em (TG: 

Trần Kiết Tường) 

TC: Hãy làm giống tôi  
 

Âm nhạc 

DH: Chú bộ đội (TG: 

Hoàng Hà) 

NH: Cháu thương chú 

bộ đội (TG: Hoàng 

Văn Yên) 

TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát  
 

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề  
 

T4 

Văn học 

Thơ: Bố đi cày (TG: 

Ninh Đức Hậu)  
 

Văn học 

Truyện: Bé Minh Quân 

dũng cảm  
 

Văn học 

Thơ: Chú giải phóng 

quân (TG: Cẩm Thơ)  
 

Văn học 

Truyện : Cây rau của 

thỏ út  
 

T5 

Khám phá 

Trò chuyện về nghề 

nghiệp của bố mẹ  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết hình chữ 

nhật, hình tam giác  
 

Khám phá 

KPXH: Ngày hội 

22/12  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết phía trên- 

dưới, phía trước - sau  
 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu một số sản 

phẩm nghề nông(Đề 

tài)  
 

Hoạt động tạo hình 

Nặn cái bát 

(mẫu)  
 

Hoạt động khác 

Chúng em là chiến sĩ   
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ những cuộn len 

màu.   
 



Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

a.TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Bé bóc vỏ ngô 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Tạo dáng nghề 

nghiệp 

b.Trò chuyện về nghề 

bác sĩ 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Trò chuyện về các 

chú bộ đội 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Chuyển nước 

b.Chơi thổi bong bóng 

xà phòng 

c. Chơi tự do  
 

T3 

a. TC: Gieo hạt 

b. Quan sát cái quốc 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Bé làm bánh mỳ 

thập cẩm 

c. Chơi tự do  
 

a. Trò chơi: Tạo dáng 

nghề 

b. Xếp đồ dùng một số 

nghề từ vật liệu thiên 

nhiên 

c. Chơi tự do  
 

a.Trò chơi: Đi mua vật 

liệu 

b. Khám phá sự khác 

nhau giữa vải và giấy 

c. Chơi tự do  
 

T4 

a. TC: Chìm nổi 

b.Thí nghiệm với vật 

liệu thấm nước và 

không thấm nước 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Trò chuyện về nghề 

giáo viên 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Tạo dáng nghề 

b. Bé tập làm chú bộ 

đội 

c. Chơi tự do   
 

a. TC: thi xem ai 

nhanh 

b. Chai nước đổi màu 

c. Chơi tự do  
 

T5 

a.TC: Gieo hạt 

b. Chăm sóc khu vườn 

rau của bé 

c. Chơi tự do  
 

a.TC Gieo hạt 

b. Nhặt lá rụng ở vườn 

rau 

c. Chơi tự do  
 

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b.Quan sát cây rau 

khoai lang 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Tạo dáng nghề 

nghiệp 

b.Trò chuyện dụng cụ 

nào của nghề may 

không an toàn 

c. Chơi tự do  
 

T6 

a. Trò chơi: Chìm nổi 

b. Chơi gánh lúa về 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

a.TC: Thi xem đôi nào 

nhanh 

b.Bé làm xe tăng tặng 

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Cảm nhận về thời 



nhà 

c. Chơi tự do   
 

b. Ôn nhiều hơn, ít hơn 

c.Chơi tự do  
 

chú bộ đội 

c. Chơi tự do  
 

tiết 

c. Chơi tự do  
 

Hoạt động chiều 

T2 

a.TC: Lái ô tô 

b. Làm quen bài hát: 

Lớn lên cháu lái máy 

cày 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a.TC: Lái ô tô 

b.Làm quen câu 

chuyện: Bé Minh Quân 

dũng cảm 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a.TC: Nu na nu nống 

b. Làm quen bài hát: 

Chú bộ đội 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b. Làm quen truyện: 

Cây rau của thỏ Út 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

T3 

a.TC: Lái ô tô 

b. Làm quen bài thơ: 

Bố đi cày 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Bé tập làm thợ cắt 

tóc 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a. TC: Nu na nu nống 

b. Nghe một số bài hát 

về chú bộ đội 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a. TC: Thi xem đội 

nhanh 

b. Trang trí váy áo  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày   
 

T4 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ. 

b. Nghe giai điệu của 

một số bài hát trong 

chủ đề 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a. TC: Lộn cầu vồng 

b.Trò chuyện với trẻ về 

dụng cụ nghề bác sĩ, 

giáo viên. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a. TC: Nu na nu nống 

b.Làm quen với toán: 

Hình tam giác, hình 

chữ nhật 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a.TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Dạy trẻ đọc đồng 

dao dềnh dênh dàng 

dàng 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 



T5 

a. Trò chơi: Kéo cưa 

lừa xẻ 

b. Dạy trẻ đọc đồng 

dao bàn tay đẹp. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b.KN xử lý vết thương 

nhỏ 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a. TC: Về đúng nghề 

b. Dán lá cờ 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a.TC : Cửa hàng quần 

áo 

b. Thực hành gấp quần 

áo 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

T6 

a. TC: Nu na nu nống 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày - tuần   
 

a. TC: Kéo co 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày - tuần   
 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày - tuần   
 

a. TC: Về đúng nghề 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày - tuần   
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỚP 3 tuổi C  

Tên giáo viên: Đỗ Thị Tiềm- Trịnh Thúy Nga 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Hoạt 

động học 
T2 

Vận động 

Thể dục 

 

Đi thay đổi tố độ theo 

hiệu lệnh (MT3)  

Vận động 

* Ném xa bằng 1 tay 

* TC: Ô tô và chim sẻ 

(MT4)  

Vận động 

Vận động:  

Chuyền bắt bóng 2 bên theo 

hàng ngang 

TC: Đá bóng (MT4)  

Vận động 

* Trườn theo hướng thẳng 

* TCVĐ: Ai chạy nhanh 

hơn. (MT5)  



T3 

Âm nhạc 

DH: Em tập lái ô tô 

 

NH: Em đi đưa cơm cho 

mẹ em đi cày 

 

TC: Nghe hát thỏ nhảy 

vào vòng (MT75)  

Làm quen với toán 

Phân biệt phía trước- phía 

sau của bản thân (MT35)  

Âm nhạc 

Âm nhạc:  

NDC: NH: Màu áo chú bộ 

đội 

NDKH: Ôn bài hát: Chú bộ 

đội 

TC: Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát (MT75)  

Âm nhạc 

Âm nhạc: Sinh hoạt cuối 

chủ đề (MT75)  

T4 

Văn học 

Thơ  

Cái bát xinh xinh (MT50)  

Văn học 

Truyện: 

 

“Cây rau của Thỏ Út” 

(MT52)  

Văn học 

Thơ: Chú giải phóng quân 

5E) (MT50)  

Văn học 

Truyện: 

 

“Ba chú lợn con” (MT52)  

T5 

Khám phá 

KPXH 

 

Bé tìm hiểu nghề nông 

(MT40)  

Làm quen với toán 

Ghép đôi (MT32)  

Rèn kĩ năng 

Rèn kĩ năng:  

Chúng tôi là chiến sĩ  

Làm quen với toán 

NB- PB Hình tròn hình 

vuông (MT34)  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ sản phẩm nghề nông 

(ý thích) (MT80)  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình 

 

Nặn sản phẩm nghề (Theo 

ý thích) (MT82)  

Khám phá 
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Trò chuyện về chú bộ đội 

(MT41)  

Văn học 

Thơ  

 

Các cô thợ (MT50)  

Hoạt 

động 

ngoài trời 

T2 

a. Trò chơi: Gieo hạt 

 

b. Bé chăm sóc vườn rau 

a. Trò chơi : Rồng rắn lên 

mây  

b. Tìm hiểu về dụng cụ 

a. Trò chơi: Bóng tròn to 

 

b. Chơi thổi bong bóng xà 

a. TC: Thi xem ai nhanh 

 

b. Tìm hiểu về sản phẩm 



 

c. Chơi tự do (MT43)  

nghề giáo viên 

c. Chơi tự do (MT62)  

phòng 

c. Chơi tự do (MT62)  

nghề may 

c. Chơi tự do (MT40)  

T3 

a.TC: Ồ sao bé không lắc 

 

b. Bé tìm hiểu cái cuốc 

 

c. Chơi tự do (MT17)  

a.TC Gieo hạt 

 

b. Nhặt lá rụng ở vườn 

rau. Áp dụng pp Mon 

c. Chơi tự do: (MT43)  

a.Trò chơi: Cáo ơi ngủ à 

 

b. Trò chuyện về các chú 

bộ đội 

c. Chơi tự do (MT70)  

a. Dung dăng dung dẻ 

 

b. Lốc xoáy mi ni 

 

c. Chơi tự do (MT71)  

T4 

a. Trò chơi: Trời nắng trời 

mưa 

 

b. Bé tập vắt sữa bò 

 

c. Chơi tự do (MT62)  

a. Trò chơi: Tạo dáng 

nghề nghiệp. 

 

b. Giải câu đố về nghề 

nghiệp 

c. Chơi tự do (MT70)  

a. Trò chơi: Gieo hạt 

 

b. Em làm chú bộ đội 

 

 

c. Chơi tự do (MT62)  

a. TC: Trời nắng trời mưa 

 

b. Sản phẩm nghề xây dựng 

 

c. Chơi tự do (MT24)  

T5 

a. TC: Ồ sao bé không lắc 

 

b. Lắng nghe các âm 

thanh 

 

c. Chơi tự do (MT8)  

a. Trò chơi: Ồ sao bé 

không lắc 

b. Vẽ theo ý thích. Áp 

dụng pp mon 

 

c. Chơi tự do (MT80)  

Chúng tôi là chiến sĩ 

(MT41)  

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh. 

 

b. Trò chuyện về nghề may. 

 

c. Chơi tự do: (MT24)  

T6 

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

 

b. Sản phẩm nghề nông 

 

c. Chơi tự do (MT24)  

a. Trò chơi: Thi xem đội 

nào nhanh 

 

b. Trò chuyện về nghề bác 

sĩ 

c. Chơi tự do (MT24)  

a1. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

 

b. Trang trí khung ảnh tặng 

chú bộ đội 

c. Chơi tự do (MT76)  

a. Trò chơi : Đi mua vật liệu 

 

b. KP chất liệu vải và giấy 

 

c. Chơi tự do (MT24)  

Hoạt 

động 

chiều 

T2 

a. Trò chơi: Lộn cầu vồng 

 

b. Làm quen bài hát: Em 

muốn làm cảnh sát 

a. TC: Chi chi chành 

chành 

 

b. Làm quen bài hát "Bác 

a. Trò chơi: 5 con cua đá 

 

b. Làm quen bài hát: Chú 

bộ đội 

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ 

 

b. Thiết kế rô bốt. Tiết 1. 

 



 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT75)  

đưa thư vui tính” 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT75)  

 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT56)  

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT73)  

T3 

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống. 

 

b. Trò chuyện cách chế 

biến món trứng ốp 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT62)  

a. Trò chơi: Ai chạy 

nhanh hơn. 

 

b. Làm quen câu chuyện 

"Cây rau của thỏ Út” 

c. Chơi tự chọn  

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT55)  

a. Trò chơi : Về đúng vị trí 

 

b. Làm quen bài thơ: Chú 

giải phóng quân 

c. Chơi tự chọn:  

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT55)  

a. Trò chơi: Tạo dáng 

 

b. Thiết kế rô bốt. Tiết 2. 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT71)  

T4 

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ. 

b. Dạy trẻ một số kỹ năng 

thoát hiểm khi bị cháy.Áp 

dụng pp Mon 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT19)  

a. Trò chơi: Kéo cưa lừa 

xẻ 

b. Dạy trẻ đọc đồng dao 

bàn tay đẹp. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT50)  

a. TC: Thi xem ai nhanh 

 

b. Bé làm cơm cuộn 

 

c. Chơi tự do (MT62)  

a. Trò chơi: Tìm bạn. 

 

b. Bé làm thợ cắt tóc 

c. Chơi tự chọn. 

d. Nêu gương cuối ngày. 

(MT73)  

T5 

a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ. 

b. Nghe giai điệu của một 

số bài hát trong chủ đề 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT75)  

a. Trò chơi: Mát xa tình 

bạn 

b. Làm BT trong vở Bé 

LQVT 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT34)  

a.Trò chơi: Lộn cầu vồng 

b. Nghe các bài hát về các 

chú bộ đội 

c. Chơi tự chọn. 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT75)  

a. TC: Tập tầm vông 

b. Dạy trẻ làm bánh mì kẹp 

bơ 

c.. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT62)  

T6 
a. TC: Kéo co 

b. Lao động vệ sinh:  

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b. LĐVS 

a. Trò chơi: Con bọ rùa 

b. Lao động vệ sinh 

a. Trò chơi: Nu na nu nống 

b. Lao động vệ sinh 



c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối tuần 

(MT62)  

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối tuần 

(MT71)  

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối tuần 

(MT71)  

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối tuần 

(MT62)  

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP 3 tuổi D  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Nhung- Hoàng Thị Phương  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Chủ đề - Sự kiện  Nghề nông nghiệp  Nghề giáo viên, bác sỹ  
Ngày hội của các chú bộ 

đội  
Nghề may, xây dựng  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh (MT3) 

Vận động 

Ném xa bằng một tay 

(MT4)  

Vận động 

Trườn theo hướng thẳng 

(MT5)  

Vận động 

Chuyền bắt bóng 2 bên 

theo hàng ngang (MT4)  

T3 

Steam 

Tạo hình: Nặn sản 

phẩm nghề nông 

(MT82)  

Âm nhạc 

DH: Em tập lái ô tô 

NH: Cô giáo miền xuôi 

TC: Hãy nhảy theo tôi  

Âm nhạc 

NDTT: VĐAN: “Làm 

chú bộ đội” 

NDKH: + Nghe hát: “ 

Chú bộ đội và cơn mưa” 

+ TCAN: Chiến sĩ nhí 

(MT75)  

Âm nhạc 

Dạy hát: Cháu yêu cô chú 

công nhân. 

Nghe hát: Em muốn làm 

TCAN: Tai ai tinh  

T4 

Văn học 

Truyện: Thần Sắt 

(MT56)  

Văn học 

Thơ: Làm bác sĩ (MT50)  

Văn học 

Truyện: Cây rau của Thỏ 

út (MT52)  

Văn học 

Thơ: Các cô thợ (MT50)  



T5 

Khám phá 

Bé tìm hiểu nghề nông 

(MT62)  

Làm quen với toán 

Ghép đôi: Đôi găng tay, 

đôi giầy (MT32)  

Hoạt động khác 

Ngày hội thể thao (MT8)  

Làm quen với toán 

Nhận biết hình chữ nhật, 

hình tam giác. (MT34)  

T6 

Làm quen với toán 

Nhận biết phía trên 

phía dưới của bản thân 

(MT35)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn viên phấn  

Steam 

Tạo hình: Làm thiệp tặng 

chú bộ đội (MT86)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ sản phẩm nghề may ( Ý 

thích)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b. Bé tập làm bác nông 

dân. 

c. Chơi tự do: (MT43)  

a. Trò chơi : Bóng tròn to 

b. Trò chuyện về cô giáo 

của bé 

c. Chơi tự do (MT70)  

a. Trò chơi: Bắt chước 

b. Quan sát mũ của chú 

bộ đội 

c. Chơi tự do (MT70)  

a. Trò chơi: Tạo dáng nghề 

nghiệp. 

b. Trò chuyện về dụng cụ 

của nghề may 

c. Chơi tự do (MT62)  

T3 

a. TC: Ồ sao bé không 

lắc 

b. Bé tìm hiểu cái cuốc 

c. Chơi tự do (MT19)  

a. Trò chơi: Thi xem đội 

nào nhanh 

b. Sự biến đổi của nước 

c. Chơi tự do (MT76)  

a. TC: Gặt lúa 

b. Vẽ theo ý thích 

c. Chơi tự do (MT80)  

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Bé khám phá vải và giấy 

c. Chơi tự do (MT24)  

T4 

a. Trò chơi: Trời nắng 

trời mưa 

b. Bé tập vắt sữa bò 

c. Chơi tự do: (MT43)  

a. TC: Bắt bong bóng  

b. Làm bong bóng xà 

phòng  

c. Chơi tự do (MT43)  

a.Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Một số dụng cụ nghề 

quen thuộc 

c. Chơi tự do (MT24)  

a.Trò chơi:Trời nắng, trời 

mưa 

b. Tạo đồ dùng từ vật liệu 

thiên nhiên 

c. Chơi tự do (MT71)  

T5 

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Bé khám phá bắp 

ngô 

c. Chơi tự do (MT70)  

a. Trò chơi: Thi xem đội 

nào nhanh 

b. Trò chuyện về nghề bác 

sĩ 

c. Chơi tự do (MT62)  

Ngày hội thể thao (MT8)  a. TC: Dung dăng dung dẻ 

b. Dụng cụ của nghề xây 

dựng 

c. Chơi tự do (MT62)  



T6 

a. TC Gieo hạt 

b. Bé thu hoạch rau cải 

c. Chơi tự do: (MT43)  

a. Trò chơi: Bóng tròn to 

b. Bé làm họa sĩ 

c. Chơi tự do (MT80)  

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Bé tập làm chú bộ đội 

c. Chơi tự do (MT62)  

a. Trò chơi: Thi đi nhanh 

b. Nghề của bố mẹ 

c. Chơi tự do (MT62)  

Hoạt động 

chiều 

T2 

a. Trò chơi: Bác nông 

dân 

b. Làm vở tạo hình 

(T9) 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Tạo dáng 

b. LQBH: Em tập lái ô tô 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

a. TC: Lộn cầu vồng 

b. Làm quen bài hát "Chú 

bộ đội” 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ 

b. Quan sát sản phẩm của 

nghề may 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

T3 

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống. 

b. Cách chế biến món 

trứng luộc 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT17)  

Làm quen bài đồng dao: 

Bàn tay dẹp (MT50)  

a. TC: Nu na nu nống 

b. Xem video về nghề đầu 

bếp 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

a. Trò chơi : Về đúng vị trí 

b. LQBT:Cái bát xinh xinh 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối ngày  

T4 

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Xem video nghề 

nông dân 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT40)  

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ. 

b. Dạy trẻ một số kỹ năng 

thoát hiểm khi bị cháy. 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT17)  

a. Trò chơi: Hãy đoán 

nghề 

b. Làm bài tập trong vở 

BLQVT: Hình vuông- 

tròn 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT34)  

a. TC: Dung dăng dung dẻ 

b. Xem video về nghề xây 

dựng 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

T5 

a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ. 

b. Nghe giai điệu của 

a. TC: Tạo dáng  

b. Xem video nghề bác sĩ 

c. Chơi tự chọn 

a. Trò chơi: Mát xa tình 

bạn 

b. Làm vở tạo hình (T11) 

a. TC: Mát xa tình bạn 

b. Spa của bé 



một số bài hát trong 

chủ đề 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT75)  

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT40)  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

T6 

a. TC: Nu na nu nống 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày-tuần (MT43)  

a. Trò chơi:Kéo cưa lừa xẻ 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày-

tuần (MT73)  

a. TC:Tìm bạn kết đôi 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày- 

tuần (MT73)  

a. TC: Tạo dáng 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày- 

tuần (MT43)  

 


